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Câu 1: Tỉa cây là gì?  

Tỉa bỏ các cây yếu, bị sâu, bệnh , chỗ cây mọc dày. 

Câu 2: Các yếu tố tác động đến sự sinh trƣởng và phát dục của vật nuôi?  

- Đặc điểm di truyền 

- Điều kiện ngoại cảnh 

Câu 3: Các phƣơng pháp chọn phối của nhân giống vật nuôi?  

- Muốn nhân lên một giống tốt đã có thì chọn ghép con đực với con cái trong 

cùng giống đó 

- Muốn lai tạo thì chọn ghép con đực với con cái khác giống nhau. 

Câu 4: Thức ăn đƣợc tiêu hóa và hấp thụ nhƣ thế nào?  

 

Thành phần dinh 

dƣỡng của thức 

ăn 

Qua đƣờng tiêu hóa của 

vật nuôi 

Chất dinh dƣỡng cơ thể 

hấp thụ 

Nước         Nước     

Protein      Axit amin 

Lipit Glyxerin và axit béo 

Gluxit       Đường đơn 

Muối khoáng             Ion Khoáng  

Vitamin        Vitamin  

 

Câu 5: Vắc xin là gì?  

Là các chế phẩm sinh học dùng để phòng bệnh truyền nhiễm gọi là vắc xin.  

Vắc xin được chế từ chính mầm bệnh gây ra bệnh mà ta muốn phòng ngừa. 

Câu 6: Những biện pháp phòng, trị bệnh cho vật nuôi?  

- Chăm sóc chu đáo từng loại vật nuôi. 

- Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin. 

- Cho vật nuôi ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng. 



- Vệ sinh môi trường sạch sẽ. 

- Báo ngay cho cán bộ thú y đến khám và điều trị khi có triệu chứng bệnh, dịch 

bệnh ở vật nuôi. 

- Cách li vật nuôi bị bệnh với vật nuôi khỏe. 

Câu 7: Vai trò của chăn nuôi là gì 

Cung cấp thực phẩm 

Cung cấp sức kéo 

Cung cấp phân bón 

Cung cấp nguyên liệu cho nhiều ngàng sản xuất khác 

Câu 8:Thế nào là chọn phối cùng giống?  

Chọn ghép con đực với con cái trong cùng giống đó. 

Câu 9: Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả?  

- Phải có mục đích rõ ràng 

- Chọn được nhiều cá thể đực, cái cùng giống tham gia 

- Nuôi dưỡng, chăm sóc tốt đàn vật nuôi, thường xuyên chọn lọc. 

Câu 10: Khái niệm về bệnh của vật nuôi?  

Vật nuôi bị bệnh khi có những rối loạn chức năng sinh lý trong cơ thể do tác động của 

các yếu tố gây bệnh, làm giảm khả năng thích nghi của cơ thể với ngoại cảnh, làm giảm 

sút khả năng sản xuất và giá trị kinh tế của của vật nuôi 

 

 


